
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Nữ

2. Nơi đang công tác: Trường Đại học Kinh tế - Luật

Khoa/BM trực thuộc: 

Phòng/ Ban: 

, năm cấp: 2011

, năm phong: 

TT

i Địa chỉ

ii Điện thoại

iii Email

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá

i Tiếng anh x x x x

Đại học 2001-2005 Đại học Kinh tế Tp.HCM

Kinh tế 

lao động 

& Quản lý 

nguồn 

nhân lực

Lao động và việc làm trên địa 

bàn tỉnh Đăk Nông

Thạc sỹ 9/2009-8/2011

Chương trình Giảng dạy 

Kinh tế Fulbright - Đại học 

Kinh tế Tp.HCM

Chính 

sách công

Đo lường mức độ lựa chọn 

ngược trong BHYTTN và tác 

động của nó lên bội chi quỹ 

BHXH

9/2011 đến nay

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia 

Tp.HCM), Kp3, P.Linh Xuân, Q. Thủ Đức, 

Tp.HCM

Giảng viên

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Ngành Tên luận án tốt nghiệp

12/2005 đến 9/2009

Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở 2): 

1018 Tô Ký, P.Tân Cánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM
Giảng viên

9/2009 đến 8/2011

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright - Đại 

học Kinh tế Tp.HCM: 232/6 Võ Thị Sáu, Q3, 

Tp.HCM

Học viên Cao học

Đọc hiểu tài liệu

8. Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

8/2005 đến 11/2005

Công ty TNHH Cường Thuận: Khu CN Biên Hoà 

II
Chuyên viên nhân sự

4. Học vị: Thạc sĩ

(848) 3 7244 555 0906.63.67.63

phongtchc@uel.edu.vn huyennt@uel.edu.vn

7. Trình độ ngoại ngữ :

TT Tên ngoại ngữ
Nghe Nói Viết

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: NGUYỄN THANH HUYỀN Sinh ngày 20/12/1982 Giới tính:

5. Học hàm:

6. Liên lạc :

Cơ quan Cá nhân

Khu phố 3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TPHCM 377 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú

Khoa Kinh tế

3. Chức vụ hiện nay:  Giảng viên

mailto:phongtchc@uel.edu.vn


10. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu 

1

Nâng cao giá trị xuất khẩu

các sản phẩm từ dừa thông

qua nâng cấp chuỗi giá trị

dừa xuất khẩu tại Bến Tre 

30 Apr-16 Tốt

2

Đề án Phát triển CNHT

TP.HCM đến năm 2020 -

Nhánh Dệt may
930 Mar-16 Tốt

3

Những yếu tố tác động

đến việc học tập của trẻ

em nhập cư tại Tp.HCM
30 tr

Tháng 

10/2016
Khá

3   

1

Chiến lược thu hút đầu tư

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

đến năm 2020

780 Sep-14 Tốt

2

Nâng cao giá trị sản phẩm

đồ gỗ xuất khẩu của các DN

trên địa bàn tỉnh Bình

Dương, cấp Đề tài cấp Đại

học Quốc Gia

60 Jun-14 Khá

3

Nhận thức mới về tám 

mối quan hệ lớn cần giải 

quyết trong tiến trình đổi 

mới ở nước ta 

508,6 May-14 Tốt

TT Tên bài báo

Sản 

phẩm 

của đề 

tài/ dự 

án

Điểm 

IF

1

Relationship between 

Economic Growth and 

Social Equity in Vietnam 

after Innovating Nearly 

Thirty Years.

Do Phu Tran Tinh, 

Nguyen Van Nen, 

Nguyen Thanh Huyen 

and Pham My Duyen 

Journal of Asian 

Business Strategy
2014

2. Các bài báo đăng 

2.1. Đăng trên tạp chí quốc tế

Tên tác giả Tên tạp chí 

Tháng, 

năm xuất 

bản

Số của tạp chí, 

trang đăng bài 

viết, Số hiệu 

ISSN,

Đề tài KH&CN không thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

Cấp tỉnh   x

Cấp ĐH Quốc 

Gia
2/2014-5/2014 x

Cấp ĐH Quốc 

Gia
6/2013-6/2014 x

Đề tài KH&CN thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật

CS/2015-09 2015-2016  x

CS/2015-02

H ĐTK

4/2015-4/2016

12/2014-4/2016

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài  đã hoàn thành 

TT Tên đề tài/dự án

Mã số & cấp 

quản lý (Bắt 

buộc ghi theo 

hợp đồng)

Thời gian 
Kinh 

phí

Chủ 

nhiệm
Tham gia

 Tháng, 

năm 

nghiệm 

thu

Kết 

quả

Thứ nhất, lĩnh vực chuyên môn: Kinh tế

Thứ hai, hướng nghiên cứu: Kinh tế học

x

x

   



2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên bài báo
Điểm 

IF

1
Chiến lược thu hút đầu tư 

vào tỉnh Đắk Nông đến năm 

2020

2

Quan hệ giữa tăng trưởng 

kinh tế và công bằng xã hội 

ở Việt Nam sau gần 30 năm 

đổi mới

3. Các bài kỷ yếu hội thảo đăng

3.1. Đăng trên kỷ yếu hội thảo Quốc tế

TT Tên bài báo kỷ yếu

Số 

hiệu 

ISB

N

1

2

3

3.2. Đăng trên kỉ yếu hội thảo trong nước:

TT Tên bài báo kỷ yếu

Số 

hiệu 

ISB

N

1

Thể chế kinh tế thị trường 

ở nước ta, thành tựu và 

thách thức đối với sự phát 

triển của doanh nghiệp 

nhà nước.

2

Phân tích thực trạng thu 

hút và thực hiện các dự án 

đầu tư ngoài ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông giai đoạn 2004 – 

3

Phân tích lợi thế cạnh 

tranh và môi trường đầu 

tư tỉnh Đắk Nông dưới 

góc nhìn nhà đầu tư

Nguyễn Thanh 

Huyền

Chiến lược thu hút 

đầu tư vào tỉnh 

Đắk Nông đến năm 

2020

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Oct-13

Nguyễn Thanh 

Huyền

Thể chế và vai trò 

của thể chế trong 

phát triển kinh tế 

tại Việt Nam

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

2012

Nguyễn Thanh 

Huyền

Chiến lược thu hút 

đầu tư vào tỉnh 

Đắk Nông đến năm 

2020

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Oct-13

Tên tác giả
Tên hội nghị, nơi 

tổ chức

Cấp tổ chức 

HT

Tháng, 

năm  tổ 

chức

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án

Tháng, năm 

xuất bản

Sản phẩm 

của đề tài/ 

dự án

Số của tạp chí, 

trang đăng bài 

viết, số hiệu 

ISSN

Tên tác giả
Tên hội nghị, nơi 

tổ chức

Cấp tổ chức 

HT

Tháng, 

năm  tổ 

chức

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án

Đỗ Phú Trần 

Tình, Nguyễn 

Thanh Huyền, 

Nguyễn Văn 

Nên 

Phát triển & Hội 

nhập
3&4/2013

Chiến lược 

thu hút đầu 

tư trên địa 

bàn tỉnh 

Đắk Nông 

đến năm 

2020

ISSN

1859 – 428X

Đỗ Phú Trần 

Tình, Nguyễn 

Văn Nên, 

Nguyễn Thanh 

Huyền, Phạm 

Mỹ Duyên

Tạp chí phát triển 

KH&CN
2014 1859-0128

Tên tác giả Tên tạp chí 



4

Đề xuất nội dung giảng 

dạy kỹ năng lập kế hoạch 

và tổ chức công việc trong 

phần kỹ năng mềm của 

môn nhập môn ngành 

kinh doanh quốc tế

5

Nâng cao hiệu quả bài 

tập, bài tiểu luận gắn lý 

thuyết với thực tiễn trong 

môn kinh tế học

6

Một số hạn chế trong 

chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao

7

Giải pháp nâng cao hiệu 

quả nghiên cứu khoa học 

của các nhà khoa học 

"nông dân"

8

Chính sách tiền lương

 khu vực nhà nước sau 30 

năm đổi mới. 

9

Làm thế nào để tăng sự 

gắn kết giữa sinh viên với 

cố vấn học tập

10

Những vấn đề đặt ra 

đối với việc phát triển 

kinh tế bền vững trên địa 

bàn TP.HCM trong giai 

đoạn hiện nay

11
Nâng cao hiệu quả chỉ số 

Papi tại TP.HCM

12

chính sách bảo hiểm 

xã hội ở việt nam, thực 

trạng và giải pháp

13

nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại việt nam 

nhằm thực hiện mục tiêu 

phát triển cân  bằng của 

AEC

Nguyễn Thanh 

Huyền

Nguyễn Thanh 

Huyền

Nguyễn Thanh 

Huyền

Để khoa học công 

nghệ trở thành 

động lực phát triển 

kinh tế ở việt nam 

trong giai đoạn 

2015 – 2020

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Oct-13

Oct-14

Dec-14

Nguyễn Thanh 

Huyền

Để khoa học công 

nghệ trở thành 

động lực phát triển 

kinh tế ở việt nam 

trong giai đoạn 

2015 – 2021

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Dec-14

Hội thảo Xây dựng 

môn cơ sở ngành 

kinh doanh quốc tế 

theo cách tiếp cận 

CDIO

Nâng cao chất 

lượng giảng dạy 

kinh tế học tại 

Khoa Kinh tế

Nguyễn Thanh 

Huyền

Tác động của luật 

BHXH Số 

58/2014/QH13 

đến người lao 

động

Đại học Lao 

động-xã hội 

(cs2)

Tháng 7- 

2016

Nguyễn Thanh 

Huyền

Định vị kinh tế 

Việt Nam trong 

Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC)

UEL
Tháng 4- 

2017

Nguyễn Thanh 

Huyền

Nguyễn Thanh 

Huyền, Trần 

Thị Lộc

Đỗ Phú Trần 

Tình,

 Nguyễn Thanh 

Huyền

Đỗ Phú Trần 

Tình,

 Nguyễn Thanh 

Huyền, 

Nguyễn Văn 

Kinh tế Việt Nam 

30 năm đổi mới – 

Những thành tựu 

và hạn chế

Toạ đàm nâng cao 

công tác cố vấn 

học tập

Hội thảo Kinh tế 

TP.HCM 2015: 

Thực trạng và triển 

vọng” 

Hội thảo Giải pháp 

nâng cao chỉ 

số Papi và CPI của 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Oct-15

Sep-15

Feb-16

May-16

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Trường Đại 

học Kinh tế - 

Luật

Viện KHXH 

vùng Nam 

Bộ 

Viện nghiên 

cứu phát 

triển 

Tp.HCM



14

định hướng của nhà nước 

trong phát triển các mô hình 

kinh tế đặc thù tại việt nam

15

giải pháp xây dựng nguồn 

lực cho hoạt động của các 

mô hình kinh tế đặc thù tại 

việt nam

4. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học 

TT

1

2

5. Các hoạt động nghiên cứu khác

5.1. Báo cáo khoa học tại các seminar

TT

1

2

5.2.Hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT
Ghi 

chú

1

2

3

5.3. Viết các tình huống nghiên cứu 

TT

1

2

5.4. Hoạt động chuyển giao công nghệ

TT

1

2

5.5. Hoạt động khác

TT

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn chỗ ở của sinh viên ĐHQG
2014-2015

Thời gian Tác giả/đồng tác giả

Tên tình huống Cấp độ Thời gian Ghi chú

Xây dựng phòng bán vé tại Khu đô thị 

ĐHQG TP.HCM
Khá Khá

Tên hoạt động chuyển giao công 

nghệ

Sản phầm của đề tài/dự 

án (chỉ ghi mã số)
Doanh thu 

Tên hoạt động Nội dung Thời gian Ghi chú

Tên đề tài
Kết quả Khoa 

đánh giá

Kết quả 

trường đánh 

giá

Giải 

thưởng 

(nếu có)

Thời gian 

2013-2014

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao giá 

trị CN phụ trợ ngành dệt may TP.HCM trước 

thềm tham gia hiệp định TPP

2014-2015

Chi chúTên báo cáo Tên tác giả
Cấp 

seminar

Tháng năm 

thực hiện

Kinh tế Việt Nam 30 năm đổi mới ĐH Quốc gia 2015 x

Bài tập Tiền lương - Tiền công Lao động 2007 x

Tên sách
Sản phẩm của 

đề tài/ dự án
Nhà xuất bản

Tháng, 

năm xuất 

bản

Chủ biên Tham gia

Nguyễn Thanh 

Huyền

Mô hình khu kinh 

tế tại việt nam 

trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc 

tế

UEL
Tháng 4- 

2017

Nguyễn Thanh 

Huyền, Mai 

Thị Huyền 

Trang

Mô hình khu kinh 

tế tại việt nam 

trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc 

tế

UEL
Tháng 4- 

2017



1

2

                        

TP.HCM, ngày…..tháng….. năm 2017

Trưởng Đơn vị

 (ký tên)

TP.HCM, ngày  10  tháng 04  năm 2017

Người khai

(ký tên)

NGUYỄN THANH HUYỀN


